
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /KH-SVHTT Hà Nội, ngày         tháng      năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng  

trên địa bàn thành phố Hà Nội, trình HĐND Thành phố năm 2025  

 

  

 1. Căn cứ xây dựng kế hoạch 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

- Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông 

tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP; 

- Quyết định số 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của UBND Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND Thành phố 

Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của UBND thành phố về đặt tên, đổi 

tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

- Công văn số 2878/UBND-NC ngày 30/8/2024 của UBND Thành phố về 

việc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền của HĐND, UBND Thành phố; 

Căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân 

sách thường xuyên, hàng năm được UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể 

thao đối với công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền, trong đó có việc xây dựng 

Nghị quyết HĐND Thành phố về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.  

2. Mục đích, yêu cầu  

Triển khai tổ chức xây dựng hồ sơ trình UBND, HĐND Thành phố xét duyệt 

đặt tên, đổi tên đường phố năm 2025. 
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Hồ sơ đặt đổi tên đường phố và công trình công cộng trình HĐND Thành 

phố thực hiện theo các quy định hiện hành đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

3. Nội dung 

3.1. Lập Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết 

3.1.1. Tổng hợp danh mục, khảo sát thực tế các tuyến đường, phố và công 

trình công cộng dự kiến đặt tên và điều chỉnh độ dài 

 - Phối hợp với UBND các quận, huyện, Sở, Ngành, đối chiếu hồ sơ địa 

chính, giao thông, rà soát lập danh mục tên đường phố đủ điều kiện đặt tên. 

 - Tổ chức đoàn khảo sát liên ngành các Sở: Văn hóa và Thể thao, Quy hoạch 

Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên môi trường, UBND các quận, 

huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn, một số chuyên gia và các đơn vị liên 

quan khảo sát thực tế, dự kiến khoảng 80-100 tuyến đường, phố, CTCC. 

- Xây dựng hồ sơ chi tiết (thu thập, tổng hợp thông tin, lập hồ sơ chi tiết tên 

địa danh, danh nhân, bản đồ các tuyến đường, phố và công trình công cộng, ảnh 

hiện trạng…) dự kiến khoảng 30-55 tuyến đường, phố, CTCC. 

- Tham mưu, ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn công tác đặt tên, 

đổi tên đường, phố và công trình công cộng (trong trường hợp thành viên Hội đồng 

có sự thay đổi). 

- Thời gian thực hiện: Tháng 1 - 4/2025 (có thể thay đổi tùy tình hình thực tế). 

3.1.2. Xây dựng Hồ sơ, Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết 

- Xây dựng báo cáo, đánh giá thực trạng, hồ sơ khoảng 30-55 tuyến đường, 

phố, CTCC (sơ đồ, thực trạng tuyến đường) dự kiến đặt tên và điều chỉnh độ dài. 

- Nghiên cứu, đề xuất danh mục tên danh nhân, tên địa danh, các dạng tên 

khác đề nghị đưa vào dự kiến đặt tên đường, phố (hồ sơ đầy đủ và tóm tắt). 

- Xin ý kiến thẩm định hồ sơ danh nhân (hồ sơ đầy đủ và tóm tắt) của cơ 

quan nghiên cứu và liên quan. 

- Trình UBND, Thường trực HĐND Thành phố thẩm định, chấp thuận đề 

nghị xây dựng Nghị quyết. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2025 (có thể thay đổi tùy tình hình thực tế). 

3.2. Soạn thảo Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân 

Thành phố 

3.2.1. Tổ chức các phiên họp Hội đồng tư vấn, UBND Thành phố, Sở Tư 

pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội-

HĐND Thành phố, Thành ủy… thẩm định hồ sơ đặt tên, đổi tên đường, phố và 

công trình công cộng 
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- Gửi hồ sơ và họp Hội đồng tư vấn: Trong thời gian này, Sở VHTT cùng Tổ 

thư ký của 5 Sở sẽ khảo sát bổ sung, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của 

Hội đồng tư vấn. 

- Xin ý kiến đồng trình bằng văn bản của UBND các xã, phường thị trấn (có 

biên bản họp dân), UBND các quận, huyện, thị xã về các tuyến đường, phố dự kiến 

đặt tên và điều chỉnh độ dài. 

- Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội - HĐND Thành phố khảo sát thực tế, 

thẩm định hồ sơ (Theo lịch của các Ban HĐND).  

- Báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố và Thường trực UBND 

Thành phố về tên đường phố dự kiến đặt tên (theo lịch của UBND Thành phố). 

- Đăng tải công khai danh mục các tuyến đường dự kiến đặt tên để nhân dân 

biết và tham gia góp ý. 

- Xin ý kiến đồng trình của các Bộ, ngành chuyên môn có liên quan đối với 

danh nhân các thời kỳ. 

- Xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận hồ sơ và Sở Tư 

pháp thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. 

- Báo cáo hồ sơ xin ý kiến của Thường trực Thành ủy về tên đường phố dự 

kiến đặt tên. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội trước kỳ họp 

HĐND Thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 - 6/2025 

3.2.2. Trình Hồ sơ, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố 

- Trình hồ sơ báo cáo và phục vụ họp HĐND Thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2025 

4. Tổ chức thực hiện:  

4.1. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

- Ban Giám đốc Sở: Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá chất lượng, tiến độ thực 

hiện các nội dung của Kế hoạch;  

- Phòng Quản lý Di sản văn hóa chủ trì, triển khai thực hiện Xây dựng hồ sơ 

trình UBND, HĐND Thành phố xét duyệt đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng năm 2025; Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các 

quận, huyện triển khai thực hiện công tác đặt đổi, tên đường phố đảm bảo chất lượng 

và hiệu quả.  

- Phòng Kế hoạch Tài chính: Thẩm tra, phê duyệt dự toán làm căn cứ triển 

khai thực hiện. 
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- Văn phòng Sở: Hướng dẫn, ký hợp đồng với các đơn vị triển khai thực hiện 

các nội dung theo Kế hoạch. 

4.2. UBND các quận, huyện, thị xã  

- Phối hợp cung cấp danh mục đường, phố nằm trong quy hoạch đô thị theo 

thứ tự ưu tiên, tình trạng đường, phố, công trình công cộng mới đã hình thành, có 

đầy đủ thông tin về kích thước, đặc điểm kiến trúc và bản đồ kèm theo; khảo sát các 

tuyến đường, phố và công trình công cộng dự kiến đặt tên với đoàn khảo sát liên 

ngành của Thành phố. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn họp xin ý kiến nhân dân địa 

phương và có văn bản thống nhất đồng trình đề nghị đặt tên đường, phố và công 

trình công cộng. 

4.3. Mời Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, 

Sở Tài nguyên và Môi trường   

Tham gia đoàn khảo sát Liên ngành phục vụ Xây dựng hồ sơ trình UBND, 

HĐND Thành phố xét duyệt đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 

năm 2025 theo quy định hiện hành. 

 4.4. Kinh phí thực hiện 

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Sở Văn hóa và Thể thao giao Phòng Quản lý 

Di sản văn hóa. 

Sở Văn hóa và Thể thao giao các phòng, ban, đơn vị căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, xây dựng dự toán kinh phí triển khai 

thực hiện đảm bảo đúng theo chế độ, định mức hiện hành và quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- HĐND, UBND Thành phố (để b/c); 

- Các Sở: XD, QHKT, GTVT, TNMT (để p/h); 

- UBND các quận, huyện, thị xã (để t/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Phòng KHTC Sở; 

- Lưu: VT, QLDSVH (05b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
                  Đỗ Đình Hồng 
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